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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định tình hình dịch bệnh và đặc điểm bệnh do vi bào tử trùng (EHP) gây ra trên tôm 

thẻ chân trắng tại các vùng nuôi tập trung ở phía Bắc. Mẫu tôm từ 85 hộ nuôi ở 2 tỉnh Nam Định và Quảng Ninh 

được thu để thực hiện nghiên cứu. Kết quả xét nghiệm bằng kĩ thuật PCR đã xác định mẫu tôm từ 33 hộ (38,8%) 

dương tính với EHP. Kết quả tổng hợp dấu hiệu tôm mắc bệnh (n = 215) cho thấy tôm nhiễm bệnh do vi bào tử trùng 

phân đàn, chậm lớn (81,8%), đục cơ, ốp thân, xuất hiện “hạt gạo” kích thước lớn hơn bình thường ở đốt đuôi 

(85,1%). Tôm bệnh còn xuất hiện một số dấu hiệu ruột xoắn, ruột không lấp đầy thức ăn. Kết quả nhuộm Giemsa từ 

mẫu tôm bệnh cho thấy vi bào tử EHP tập trung trong các cơ quan gan tụy, phần cơ đục và “hạt gạo” ở đốt đuôi của 

tôm. Tôm nhiễm bệnh xuất hiện chủ yếu vào các giai đoạn nuôi từ 30-60 ngày sau khi thả, chiếm tỷ lệ 78,7%. Kết 

quả nghiên cứu này góp phần hỗ trợ công tác chẩn đoán và cung cấp thông tin để đề ra biện pháp phòng ngừa hiệu 

quả bệnh EHP trên tôm.  

Từ khóa: Vi bào tử trùng, tôm thẻ chân trắng, tỷ lệ nhiễm, dấu hiệu bệnh lý, miền Bắc Việt Nam. 

Study on Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) Diseases in White-leg Shrimps 
in Quang Ninh and Nam Dinh Provinces 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the disease situation and disease characteristics caused by microsporidian 

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) in white-leg shrimps in farming areas in Northern Vietnam. Shrimp samples 

from 85 shrimp farms in Nam Dinh and Quang Ninh provinces were collected to conduct research. The detection 

results using the PCR assays determined that shrimp samples from 33 farms (38.8%) were positive for EHP. The 

analysis of diseased shrimps (n = 215) showed that the infected shrimps with EHP exhibited growth retardation 

(81.8%), muscle opacity, body shelling, and the appearance of larger "rice grains" in the caudal vertebra (85.1%). 

Diseased shrimps also showed signs of twisted intestines and intermittent food. Giemsa staining results from infected 

shrimp samples showed that EHP microspores were concentrated in the hepatopancreas organs the opaque muscle 

and “rice grains” of affected shrimps. Infected shrimps appeared mainly in the culture period from 30 to 60 days after 

stocking, accounting for 78.7%. The results of this study provide helpful information for the diagnosis and effective 

prevention measures for EHP in shrimps. 

Keywords: Entercytozoo hepatopenaei, whiteleg shrimp, prevalence, pathology, Northern Viet Nam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thủy sân là một ngành nghî kinh tï mũi 

nhọn, đóng một vai trò quan trọng trong nîn 

kinh tï quốc gia (Nguyñn Thanh Long & 

Huỳnh Vën Hiîn, 2015). Ở Viòt Nam, nuôi tôm 

thê chân tríng đang là một ngành sân xuçt 

mũi nhọn với tiîm nëng xuçt khèu lớn 

(Nguyen & Nguyen, 2019). Theo báo cáo của 

Tổng cục Thủy sân, nëm 2022, tổng diòn tích 
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nuôi tôm nước lợ täi Viòt Nam đät 737.000ha, 

diòn tích nuôi tôm thê chân tríng ước đät 

115.000ha. Sân lượng tôm thê chân tríng đät 

474.000 tçn (Tổng cục Thủy sân, 2022). Tuy 

nhiên, gæn đåy hoät động nuôi tôm thê chân 

tríng đang đối mặt với rçt nhiîu khó khën, đặc 

biòt là hình thức nuôi thâm canh, mêt độ nuôi 

cao đang mở rộng ở hæu hït các vùng nuôi 

nhìm tëng nëng suçt và hiòu quâ sân xuçt; 

Kèm theo đó thó tónh hónh d÷ch bònh ngày càng 

trở nên phức täp hơn, nhiîu vùng xuçt hiòn các 

bònh nguy hiðm trên tôm như bònh đốm tríng 

do virus (WSSV), bònh hoäi tử gan tụy cçp tính 

(EMS/AHPND), bònh phân tríng (WFD), bònh 

do vi bào tử trùng (EHP). Trong đó, bònh do 

EHP là một mæm bònh mới nổi, gây thiòt häi 

kinh tï nghiêm trọng đối với tôm nuôi ở nhiîu 

quốc gia trên thï giới, trong đó có Viòt Nam 

(Rajendran & cs., 2016). 

Vi bào tử Enterocytozoon hepatopenaei là 

tác nhân chính của bònh (Thitamadee & cs., 

2016). EHP được phát hiòn trên tôm sú chêm 

lớn ở các trang träi nuôi tôm ở Thái Lan vào 

nëm 2009 (Tourtip & cs., 2009), Ấn Độ nëm 

2016 (Rajendran & cs., 2016) và Venezuela nëm 

2017 (Tang & cs., 2017). EHP thường được tìm 

thçy trong gan tụy của tôm và được báo cáo 

nhiñm ở tôm he Nhêt Bân Penaeus japonicus täi 

Úc vào nëm 2001 (Chayaburakul & cs., 2004). 

Cỡ tôm b÷ bònh thường có trọng lượng 7-12 g/con 

hoặc 50-70 ngày tuổi, xây ra ở nhiîu loäi độ 

mặn khác nhau của nước nuôi tôm (Somboon & 

cs., 2012). V÷ trí nhiñm của EHP được tìm thçy ở 

gan tuỵ tôm và có ânh hưởng đïn các loäi tï bào 

biðu mô của ống gan gồm tï bào R, tï bào B và 

tï bào E (Tourtip & cs., 2009). Các nghiên cứu 

såu hơn cho thçy EHP có khâ nëng låy truyîn 

ngang thông qua ën th÷t đồng loäi và sống 

chung (Tang & cs., 2016; Tangprasittipap & cs., 

2013). Điîu này làm cho sự lây lan của bònh 

EHP khó kiðm soát trong các ao b÷ nhiñm bònh. 

Tuy chưa tônh đïn thiòt häi kinh tï, nhưng chi 

phí sân xuçt tëng cao do hò số chuyðn hoá thức 

ën tëng cao, sân lượng thu hoäch thçp và thời 

gian nuôi kéo dài hơn.  

Mặc dù thông tin vî bònh EHP đã được ghi 

nhên ở nhiîu vùng nuôi, tuy nhiên các nghiên 

cứu vî bònh EHP ở Viòt Nam còn nhiîu hän 

chï. Theo thống kê của Cục Thuỷ sân (2022), 

Quâng Ninh và Nam Đ÷nh là hai tõnh có diòn 

tích nuôi tôm thê chân tríng lớn nhçt miîn 

Bíc, với læn lượt 3,465ha và 1.070ha, quy mô 

và mêt độ nuôi khá cao nên rçt dñ ânh hưởng 

bởi d÷ch bònh.  

Nghiên cứu này được thực hiòn nhìm khâo 

sát tình hình bònh EHP ở các vùng nuôi têp 

trung ở Nam Đ÷nh và Quâng Ninh, đồng thời 

xác đ÷nh đặc điðm bònh học của bònh đð cung 

cçp thông tin giúp phát hiòn sớm d÷ch bònh và 

đî xuçt các giâi pháp phòng tr÷ bònh trong 

tương lai.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cứu được thực hiòn trên méu tôm 

nhiñm bònh EHP thu täi 2 tõnh Quâng Ninh và 

Nam Đ÷nh từ tháng 10/2021 đïn tháng 10/2022.  

Các trang thiït b÷, dụng cụ, hóa chçt phục vụ 

cho quá trình kiðm tra, phân tích méu, đánh giá 

låm sàng và xác đ÷nh hình thái tác nhân, tách 

chiït DNA và giám đ÷nh PCR được thực hiòn täi 

Phòng Thí nghiòm Bònh Thủy sân, Khoa Thuỷ 

sân, Học viòn Nông nghiòp Viòt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu mẫu  

Đð tiïn hành nghiên cứu này, méu tôm từ 

85 hộ nuôi được thu ngéu nhiên từ tháng 

10/2021 đïn tháng 10/2022 đð phån tôch. Đ÷a 

điðm thu méu là: 3 huyòn Nghöa Hưng (n = 17 

hộ), Giao Thủy (n = 11 hộ), Hâi Hêu (n = 13 hộ) 

của tõnh Nam Đ÷nh và 3 huyòn Đæm Hà (n = 15 

hộ), Tiên Yên (n = 16 hộ), Quâng Yên (n = 13 hộ) 

tõnh Quâng Ninh. Täi mỗi hộ thu ngéu nhiên từ 

7-10 méu tôm/hộ. Các thông tin vî kích cỡ, thời 

gian thâ giống và tình hình sức khỏe được ghi 

chép và tổng hợp. Tôm sau khi thu được vên 

chuyðn vên chuyðn kôn (đóng oxy) hoặc vên 

chuyðn länh 2-8C tùy vào điîu kiòn và thời 

gian vên chuyðn méu vî phòng thí nghiòm đð 

phân tích. 



Nghiên cứu bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) trên tôm thẻ chân trắng nuôi tại Quảng Ninh 

và Nam Định 
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Hình 1. Bản đồ địa điểm thu mẫu tôm nhiễm bệnh do vi bào tử trùng (EHP) 

2.2.2. Quan sát lâm sàng 

Các dçu hiòu của tôm bònh như têp tính, 

tëng trưởng, màu síc phân, hiòn tượng tôm chït 

được quan sát thực đ÷a, ghi chép thông tin và 

kït hợp quan sát sau khi đưa vî phòng thí 

nghiòm. Täi phòng thí nghiòm, thông tin, nguồn 

gốc, thời gian thu méu được ghi chép. Các dçu 

hiòu lâm sàng của tôm míc bònh ở gan tuỵ, ruột 

và cơ tôm được tổng hợp và phân tích theo 

phương pháp của Tang & cs. (2016). 

2.2.3. Giám định bằng PCR 

Một phæn méu gan tụy, phân của tçt câ 

méu tôm ở mỗi hộ được thu thành méu gộp, 

nghiîn nhỏ và lçy 0,5ml huyñn d÷ch đð tách 

chiït DNA theo phương pháp của Tang & cs. 

(2015), phæn méu còn läi được bâo quân trong 

điîu kiòn 4C đð phân tích bìng phương pháp 

nhuộm Giemsa. Các méu DNA sau tách được 

lưu ở điîu kiòn -20C đð sử dụng trong quá 

trónh giám đ÷nh bìng sinh học phân tử. Đð giám 

đ÷nh EHP, cặp mồi đặc hiòu EHP-510F 

(Forward): 5’GCCTGAGAGATGGCTCCCACG-3’ 

và EHP-510R (Reverse): 5’-GCGTACTATCCCC 

AGAGCCCG-3’ được sử dụng (Tang & cs., 

2015). Phân ứng khuïch đäi được thực hiòn 

trong máy PCR, dung d÷ch phân ứng bao gồm 

200µm of each dNTP; 0,2µm of each primer; 

10mm Tris–HCl; 50mm KCl; 1,5mm MgCl2; 

2,5U Taq DNA polymerase và 5µl DNA  

(20 ng/µl). Méu đối chứng dương sử dụng trong 

phân ứng PCR là méu DNA dương tônh của 

Viòn Nuôi trồng Thủy sân II cung cçp, đối 

chứng âm là hỗn hợp phân ứng không chứa 

DNA và thay bìng PBS. Phân ứng khuïch đäi 

sử dụng chu trình nhiòt được thực hiòn đối với 

đoän mồi xác đ÷nh loäi vi bào tử trùng bao gồm: 

tiîn biïn tính ở 95C trong 3 phút; chu kỳ lặp 

läi 35 læn: biïn tính ở 95C trong 30 giây, gín 

mồi ở 60C trong 30 giây, tổng hợp kéo dài ở 

72C trong 30 giây; hoàn thành ở 72C trong 15 

phút (Tang & cs., 2015). Sân phèm PCR được 

điòn di trên gel 1,3% (TBE 1X) với thang DNA 

chuèn 100bp (marker). Sử dụng nguồn điòn di ở 

hiòu điòn thï 100V cường độ 100mA, thời gian 

chäy điòn di trong 30 phút. Sân phèm PCR nïu 

dương tônh së cho väch sáng ở v÷ trí 510bp. 

2.2.4. Phương pháp nhuộm nhanh bằng 

Giemsa phát hiện vi bào tử trùng 

Sau khi giám đ÷nh PCR, méu gan tụy, phân 

lçy từ ruột tôm và cơ của những méu tôm nhiñm 

bònh được sử dụng đð nhuộm Giemsa (Merck, 

Đức) theo hướng dén của nhà sân xuçt. Méu 

được phït lín lam kônh đð khô tự nhiín, sau đó 

cố đ÷nh bìng methanol 15 phút trong 10 phút, 

đð khô tự nhiín sau đó nhuộm giemsa 5% trong 

20 phút, rửa säch bìng nước và đð khô tự nhiên 
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trước khi kiðm tra. Méu sau nhuộm được soi 

dưới kính hiðn vi (100x) đð xác đ÷nh sự có mặt 

và mức độ têp trung của vi bào tử EHP trên các 

cơ quan của tôm nghi nhiñm bònh theo các mức 

nhiñm nặng (phân bố dày), nhiñm vừa (phân bố 

thưa), nhiñm nhì (phân bố râi rác).  

2.2.5. Xử lý số liệu 

Dçu hiòu lâm sàng của bònh được tổng hợp 

và phân tích sau khi có kït quâ giám đ÷nh bìng 

phương pháp PCR. Số liòu vî tỷ lò hộ nhiñm 

bònh, tôm nhiñm bònh được phân tích thống kê 

mô tâ trên phæn mîm Excel 2016. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Tỷ lệ nhiễm bệnh vi bào tử trùng trên 

tôm thẻ chân trắng tại vùng nghiên cứu 

Trong tổng số 85 hộ nuôi tôm được thu méu, 

đã xác đ÷nh được 33/85 hộ (38,8%) có méu tôm 

nhiñm bònh vi bào tử trùng gây ra bìng phương 

pháp PCR (Hình 2). Tỷ lò dương tônh täi các 

huyòn dao động ở mức 36,4-41,2% täi thời điðm 

thu méu. Täi Nam Đ÷nh, tỷ lò hộ nuôi täi Nghöa 

Hưng chiïm tỷ lò nhiñm cao nhçt với 7/17 hộ 

dương tônh, chiïm 41,2%. Huyòn Nghöa Hưng là 

vùng nuôi lớn, têp trung và tỷ lò nuôi thâm canh 

cao, đåy cũng có thð là một trong những nguyên 

nhân khiïn d÷ch bònh xây ra nhiîu hơn. Các 

huyòn Hâi Hêu, Giao Thủy có tỷ lò tôm nhiñm 

bònh ở mức tương đương nhau læn lượt là 36,4%; 

38,5%. Täi tõnh Quâng Ninh, Huyòn Đæm Hà có 

tỷ lò tôm nhiñm bònh cao nhçt 6/15 (40,0%), đåy 

cũng là huyòn được đánh giá là những vùng nuôi 

tôm trọng điðm của tõnh Quâng Ninh. Täi các 

huyòn Tiên Yên, Quâng Yên tỷ lò nhiñm thçp 

hơn huyòn Đæm Hà, dao động trong khoâng  

37,5-38,5% täi thời điðm thu méu (Bâng 1). 

3.2. Kết kiểm tra lâm sàng và tổng hợp các 

đặc điểm bệnh lý đặc trưng 

3.2.1. Tổng hợp dấu hiện bệnh lý của tôm 

nhiễm bệnh 

Tổng số 215 méu tôm từ 33 hộ nuôi tôm 

nhiñm bònh EHP đã giám đ÷nh bìng PCR được 

tổng hợp và đánh giá vî các đặc điðm bònh. Kït 

quâ cho thçy tôm bònh có triòu chứng tách đàn, 

bơi trín mặt nước, dät vào rìa bờ, phân xä kém 

chiïm tõ lò 42,4% số ao bònh được quan sát 

(Bâng 2). Các dçu hiòu như bỏ ën hoàn toàn, 

kém ën cũng được ghi nhên tuy nhiên tỷ lò 

chiïm không cao với tỷ lò læn lượt là 18,2%; 

30,3% số ao bònh được kiðm tra, hơn 50% số ao 

tôm nhiñm bònh tôm vén ën bónh thường. Các 

dçu hiòu vî tëng trưởng chêm, tôm còi và phân 

đàn trong tôm nuôi được biðu hiòn khá rõ ràng 

với 27/33, chiïm 81,8% (Bâng 2, Hình 4). Các 

biðu hiòn ở tôm thê chân tríng khi nhiñm bònh 

EHP như chêm lớn, giâm hoặc bỏ ën trong 

nghiên cứu này tương đồng với kït quâ mô tâ 

của nghiên cứu trước đó (Newman, 2015). Tôm 

thê chân tríng nhiñm bònh EHP tëng trưởng 

chêm trên tôm cũng được ghi nhên täi Ấn Độ 

(Biju & cs., 2016), trên câ tôm thê chân tríng và 

tôm sú từ Thái Lan (Rajendran & cs., 2016). 

  

Ghi chú: M: Marker; Giếng 1-5: Mẫu tôm đại diện từ các hộ nuôi nhiễm bệnh; Giếng 6: Đối chứng âm; Giếng 7: 

Đối chứng dương: EHP DNA cung cấp từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sân II. 

Hình 2. Kết quả giám định PCR từ mẫu tôm nhiễm EHP  
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Bảng 1. Kết quả đánh giá tỷ lệ hộ có ao nuôi nhiễm bệnh EHP 

Tên tỉnh thu mẫu Tên huyện thu mẫu Số hộ thu mẫu Số hộ có tôm nhiễm bệnh Tỷ lệ hộ có tôm nhiễm bệnh (%) 

Nam Định Nghĩa Hưng 17 7 41,2 

Hải Hậu 11 4 36,4 

Giao Thủy 13 5 38,5 

Quảng Ninh Đầm Hà 15 6 40,0 

Tiên Yên 16 6 37,5 

Quảng Yên 13 5 38.5 

Tổng/TB 85 33 38.8 

Bảng 2. Một số biểu hiện lâm sàng của tôm nhiễm bệnh EHP (n = 33) 

Triệu chứng Biểu hiện 
Số hộ có tôm xuất hiện bệnh 

(n = 33) 
Tỷ lệ (%) 

Hoạt động bơi lội Tôm yếu, bơi lờ đờ, dạt bờ 14 42,4 

Bình thường 19 57,6 

Hoạt động bắt mồi Bỏ ăn hoàn toàn 6 18,2 

Kém, ăn ít 10 30,3 

Bình thường 17 51,5 

Tăng trưởng  Chậm lớn, phân đàn 27 81,8 

Bình thường 6 18,2 

Phân tôm  Có màu trắng, xốp 14 42,4 

Màu phụ thuộc thức ăn 19 57,6 

Màu sắc cơ thể Nhợt nhạt, hoặc sẫm màu 15 45,5 

Bình thường 18 54,5 

Hiện tượng chết Chết rải rác 6 18,2 

Không chết 27 81,8 

 

Ngoài ra, một trong những dçu hiòu khá 

phổ biïn trong ao nuôi tôm nghi nhiñm EHP với 

ao nuôi nhiñm nặng, phân tôm có thð có màu 

tríng, xốp, xuçt hiòn các dâi phân nhỏ màu 

tríng trong sàng ën hoặc trên mặt nước chiïm 

tỷ lò 42,4%. Các dçu hiòu này cũng được ghi 

nhên trên tôm nhiñm EHP quan sát được trong 

nghiên cứu của (Tang & cs., 2016), nhóm tác giâ 

nhên đ÷nh rìng vi bào tử trùng EHP nhân lên 

rçt nhanh trong tï bào biðu bì ống gan tụy, sau 

đó các lớp tï bào này b÷ hoäi tử và một lượng lớn 

vi bào tử EHP được thâi ra trong phân tôm, tôm 

dñ nhiñm vi khuèn làm phân xốp và một số tôm 

nhiñm bònh phân chuyðn sang màu tríng. Các 

đặc điðm vî màu síc cơ thð tôm thường b÷ biïn 

đổi, màu síc nhợt nhät, cơ th÷t có màu tríng đục 

hoặc có màu tối sém do cơ thð yïu được ghi 

nhên trong nghiên cứu này và chiïm ở mức 

trung bình 45,5%.  

Ao tôm xuçt hiòn hiòn tượng tôm chït râi 

rác chiïm tỷ lò khá thçp (18,2%). Hiòn tượng tỷ 

lò chït thçp trên ao nuôi tôm b÷ nhiñm EHP 

cũng được ghi nhên trong nghiên cứu của Biju & 

cs. (2016). Trong thực tï, tôm nhiñm bònh 

thường chït do sự phân cỡ, tôm lớn và nhiñm 

nhì ën những con tôm yïu, còi và nhiñm nặng 

trong đàn. Trong ao nuôi EHP có thð lan truyîn 

rçt nhanh giữa các cá thð cùng ao, bð nuôi hoặc 

thông qua tôm khỏe ën xác tôm nhiñm bònh 

(Tang & cs., 2016; Tangprasittipap & cs., 2013). 
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Ghi chú: A: Tôm bơi lờ đờ; B, C: Tôm còi, chậm lớn và kích cỡ không đồng đều. 

Hình 4. Dấu hiệu lâm sàng tôm nhiễm bệnh 

Bảng 3. Bệnh tích của tôm nhiễm bệnh EHP (n = 215) 

Cơ quan phân tích Dấu hiệu bệnh lý Số lượng tôm xuất hiện Tỷ lệ (%) 

Gan tụy Sưng, nhũn, màu nhạt  111 51,6 

Teo nhỏ, chai cứng 86 40 

Bình thường 18 8,4 

Ruột Ruột đứt đoạn  165 76,7 

Ruột xoắn 32 14,9 

Bình thường 18 8,4 

Cơ  Đục cơ, ốp, xuất hiện hạt gạo kích thước lớn hơn bình thường 183 85,1 

Chắc, bình thường 32 14,9 

 

Ghi chú: A, B: Gan tụy nhũn, nhạt màu, ruột trống, tuột đứt đoạn; C: Ruột xoắn; D: Xuất hiện hạt gạo kích 

thước lớn đục cơ; E, F: Xuất hiện hiện tượng đục cơ đám mây. 

Hình 5. Dấu hiệu lâm sàng tôm nhiễm bệnh  

3.2.2. Dấu hiệu bệnh tích của tôm  

nhiễm bệnh  

Tổng số 215 méu tôm được tổng hợp từ  

33 hộ nuôi nhiñm bònh do vi bào tử trùng sau giâi 

phéu, quan sát các đặc điðm bònh tích có các 

dçu hiòu đặc trưng như: Tôm nhiñm EHP ghi 

nhên có biðu hiòn gan tụy nhũn và màu síc 

nhät hơn bónh thường chiïm 51,6%, gan tụy teo 
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nhỏ, chai cứng chiïm 40%. Ngoài ra, biðu hiòn 

ruột đứt đoän được ghi nhên có tỷ lò khá cao 

chiïm 76,7% (Hình 5A, B), biðu hiòn ruột xoín 

khi nhiñm bònh có được ghi nhên tuy nhiên 

chiïm tỷ lò tương đối thçp 14,9% (Hình 5C). Các 

dçu hiòu tôm b÷ đục cơ däng đám måy, th÷t ốp 

và xuçt hiòn nốt đục däng hät gäo ở đoän ruột 

sau täi đốt bụng số 6 với tæn suçt bít gặp cao 

183/215 số méu nghi nhiñm chiïm 85,1% (Bâng 

3 và Hình 5D, E, F). Các dçu hiòu của bònh do 

vi bào tử trùng gây trong nghiên cứu này cũng 

tương đồng với các kït quâ đã được báo cáo 

trước đó (Babu & cs., 2021; Han & cs., 2016). 

EHP nhân lên trong cytoplasmic của tï bào biðu 

bì ống trong gan tụy tôm có thð làm cho gan tuỵ 

tôm thay đổi màu síc và hình däng (Tang & cs., 

2015; Tangprasittipap & cs., 2013; Tourtip & 

cs., 2009). Phæn cơ đục được coi là nơi têp trung 

vi bào tử EHP ở giai đoän nặng và có thð quan 

sát được EHP ở giai đoän trưởng thành trong 

méu mô cơ (Han & cs., 2016). Giai đoän tôm 

nhiñm nặng, nhiîu bộ phên trín cơ tôm chuyðn 

màu tríng đục do vi bào tử trùng ký sinh trong 

các tổ chức, bám vào cơ vån làm cơ mờ và đục 

dæn (Hình 5E, F). 

3.3. Kết quả phát hiện vi bào tử trùng bằng 

nhuộm nhanh Giemsa  

Méu tôm dương tônh được tiïn hành nhuộm 

Giemsa trín các cơ quan như gan tụy, phân tách 

từ ruột tôm, phæn cơ đục đð phát hiòn vi bào tử 

trùng. Kït quâ kiðm tra cho thçy có xuçt hiòn 

bào tử EHP têp trung dày, thưa hoặc râi rác 

trong các cơ quan này (Hónh 3). Tổng số 215 

méu tôm đîu được kiðm tra và cho kït quâ 

tương đồng với kït quâ giám đ÷nh bìng PCR. 

Những tôm có biðu hiòn còi, chêm lớn rõ, có hiòn 

tượng xuçt hiòn hät gäo lớn và đục cơ thó mêt độ 

vi bào tử trùng thường dày hơn so với những 

tôm có kích lớn trong cùng ao thu méu, tương tự 

như vêy những ao tôm có dçu hiòu bònh nặng 

thì mêt độ vi bào tử trùng khi nhuộm Giemsa 

cao hơn những ao có dçu hiòu nhiñm nhì. Như 

vêy có thð nói khi tôm nhiñm bònh, tốc độ lây 

lan của EHP rçt nhanh, lây cho câ đàn tôm và 

có thð sử dụng phương pháp nhuộm nhanh méu 

tươi bìng Giemsa đð chèn đoán sơ bộ sự có mặt 

của vi bào tử trùng EHP trong méu tôm täi  

thực đ÷a. 

3.4. Tần suất xuất hiện bệnh vi bào tử 

trùng trên tôm theo ngày nuôi 

Trong 33 hộ nuôi tôm nhiñm bònh do vi bào 

tử trùng (EHP), tôm nhiñm bònh xuçt hiòn 

nhiîu vào các giai đoän nuôi từ 30-60 ngày tuổi, 

trong đó cao nhçt là giai đoän 45-60 ngày tuổi 

(Bâng 4). Trong khi đó, tôm bònh từ giai đoän 

15-30 ngày nuôi và 60-90 ngày nuôi chiïm tỷ lò 

thçp, læn lượt là 6% và 15,3%. 

Theo nghiên cứu của Somboon & cs. (2012), 

cỡ tôm b÷ bònh thường có trọng lượng 7-12 g/con 

hoặc 50-70 ngày tuổi. Điîu này khá tương đồng 

với nghiên cứu của chúng tôi täi giai đoän tôm 

xây ra d÷ch bònh vào 45-60 ngày tuổi. Tương tự 

như vêy, Salachan & cs. (2016) khi gây bònh 

thực nghiòm bìng cách ghép tôm bònh và tôm 

khỏe cũng cho rìng 60% số tôm có biðu hiòn 

nhiñm bònh sau 14 ngày, nhưng những biðu 

hiòn rõ vî tình träng chêm lớn sau thời gian 2-3 

tháng thực nghiòm. 

  

Ghi chú: A - Gan tuỵ; B- cơ và C - phân tôm. 

Hình 3. Kết quả nhuộm Giemsa mẫu tôm nhiễm vi bào tử trùng EHP  
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Bảng 4. Phân bố bệnh vi bào tử trùng theo ngày nuôi (n = 33) 

Giai đoạn (ngày nuôi) Số hộ nhiễm Tỷ lệ nhiễm (%) 

15 - 30 2 6 

30 - 45 12 36,3 

45 - 60 14 42,4 

60 - 90 5 15,3 

 

4. KẾT LUẬN  

Kït quâ lçy méu xét nghiòm trong thời gian 

thu méu từ 10/2021 đïn 10/2022 ở 85 hộ täi 

Quâng Ninh và Nam Đ÷nh cho thçy tỷ lò hộ 

nuôi nhiñm bònh EHP là khá cao, chiïm 38,8%. 

Tôm nhiñm bònh xuçt hiòn chủ yïu vào các giai 

đoän nuôi từ 30-60 ngày. Tôm nhiñm bònh do vi 

bào tử trùng (EHP) có dçu hiòu đặc trưng như 

tôm còi, chêm lớn, đục cơ, xuçt hiòn đục cơ däng 

hät gäo có kôch thước lớn ở đốt bụng số 6. Ngoài 

ra, tôm xuçt hiòn một số dçu hiòu điðn hình 

như màu síc tôm thay đổi, ruột xoín, đứt đoän, 

không có thức ën. Kït quâ nhuộm tươi từ méu 

tôm nhiñm bònh cho thçy có thð sử dụng 

phương pháp nhuộm méu tươi bìng Giemsa đð 

phát hiòn sự có mặt của mæm bònh nhìm phát 

hiòn sớm d÷ch bònh. 
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